ĐỀ CUỐI KÌ
Cho : H =1, C =12, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al =27; S= 32, Cl =35,5; K =39, Ca = 40, Fe =56,

 Cu = 64, Br = 80, Ag = 108.  Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

I- TRẮC NGHIỆM (7điểm)
Câu 1:  Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch bromine?

A. Toluene.
B. Stirene.
C. propene.
D. Propine.
Câu 2:  Để phân biệt etilene và ethane ta dùng

A. dung dịch AgNO3/NH3.
B. qùy tím.

C. dung dịch Br2.
D. H2O.
Câu 3:  Tên theo danh pháp thay thế của  ethyl alcohol (C2H5OH) là

A. methanol.
B. methyl alcohol.
C. ethanol.
D. propan- 1-ol.
Câu 4:  Aldehyde acetic có công thức là

A. HCHO.
B. CH3CHO.
C. C2H5CHO.
D. CH2=CHCHO.
Câu 5:  Số liên kết đôi C=C trong phân tử buta-1,3-điene là?

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 6:  Glycerol có công là

A. C2H4(OH)2.
B. C3H5(OH)3.
C. C2H5OH.
D. CH3OH.
Câu 7:  Số nguyên tử H trong phân tử benzene là

A. 4.
B. 6.
C. 8.
D. 10.
Câu 8:  Phenol có công thức là

A. C2H5OH.
B. C3H5OH.
C. C4H5OH.
D. C6H5OH.
Câu 9:  Công thức phân tử của methane là

A. C2H6.
B. C3H8.
C. C4H10.
D. CH4.
Câu 10:  Nhỏ nước bromine vào dung dịch chất hữu cơ X, lắc nhẹ, thấy kết tủa trắng xuất hiện. Nếu cho một mẩu natri bằng hạt đậu xanh vào dung dịch X thì thấy giải phóng khí. Tên gọi của X là

A. anilin.
B. aldehyde formic.
C. Phenol
D. Stirene.
Câu 11:  Hyđrocarbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành tủa?

A. Đimethylaxetilene.
B. But-1-ine.
C. Stirene.
D. Buta-1,3-điene.
Câu 12:  Ethylene có công thức phân tử là

A. C2H4.
B. C3H6.
C. C5H10.
D. C4H8.
Câu 13:  Công thức phân tử của carboxylic acid có trong nọc của kiến là 

A. CH3OH
B. HCOOH.
C. CH3COOH.
D. HCHO.
Câu 14:  Trong số các hợp chất sau, dung dịch của hợp chất nào dùng để ngâm xác động vật?

A. CH3COOH.
B. CH3OH.
C. HCHO.
D. CH3CHO.
Câu 15:  Dãy đồng đẳng của alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức là?

A. CnH2nO(n ≥2).
B. ROH.

C. CnH2n-1OH. (n ≥3).
D. CnH2n+1OH (n ≥1).
Câu 16:  Carboxylic acid trong phân tử phải có nhóm

A. -OH.
B. -CHO.
C. -NH2.
D. -COOH.
Câu 17:  Để phân biệt HCOOH và CH3COOH, chỉ cần dùng duy nhất  thuốc thử là

A. Quỳ tím.
B. AgNO3/NH3.
C. NaOH.
D. Na.
Câu 18:  Phản ứng của andehyde acetic với chất nào sau đây gọi là phản ứng tráng gương?

A. H2 (to, Ni).
B. O2 (to).
C. Br2.
D. AgNO3/NH3 (to).
Câu 19:  Phân biệt toluene và benzene, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch Br2.
B. dd KMnO4, đun nóng.

C. Na.
D. dd KMnO4 ở nhiệt độ thường.
Câu 20:  Alcohol nào là alcohol bậc 3
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B.  CH3OH.
C. [image: image2.jpg]OH
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D.  CH3CH2CH2OH.
Câu 21:  Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol C3H8 , thu được  V lit CO2 (đkc)  và  H2O. Giá trị của V là?

A. 17,92 lit.
B. 26,88 lit  .
C. 22,4  lit  .
D. 13,44 lit .
Câu 22:  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X
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Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây ?


A. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) 
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 NaHSO4 + HCl.

B. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn)​​ ​
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 Na2CO3 + CH​4.

C. NH4Cl + NaOH
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 NaCl + NH3 + H2O.

D. C2H5OH 
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C2H4 + H2O.
Câu 23:  Cho dãy các chất: stirene, toluene, vinylaxetilene, đivinyle, axetilene, propene. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở điều kiện thường là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 24:  Trung hòa 6,0  gam acetic acid bằng V mL dung dịch NaOH 2 M .Giá trị của V là

A. 50  mL
B. 25mL.
C. 30mL.
D. 15 mL.
Câu 25:  Đốt cháy hết m gam alcohol đơn chức X  được 6,72 lit  CO2 (đkc)  và 7,2 g H2O. Giá trị m là

A. 5,6 gam
B. 6 gam.
C. 4 gam.
D. 20,4 gam.
Câu 26:  Công thức phân tử tổng quát của alkane là?
     A. CnH2n-6(n≥6).
         B. CnH2n(n≥2).

     C. CnH2n+2 (n≥1)  .               D. CnH2n-2(n≥3).


Câu 27: Cho ba hiđrocacbon X, Y, Z. Nếu đốt cháy 0,23 mol mỗi chất thì thể tích khí CO2 thu được không quá 17 lít (đo ở đktc). Thực hiện các thí nghiệm thấy có hiện tượng như bảng sau:

	Phản ứng với
	X
	Y
	Z

	Dungdịch AgNO3/NH3
	Kết tủa vàng
	Không có kết tủa
	Không có kết tủa

	Dung dịch brom
	Mất màu
	Mất màu
	Không mất màu


Các chất X, Y, Z lần lượt là


A. CH
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CH; CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH3.


B. CH
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C – CH3; CH2=CH–CH3; CH3–CH3.


C. CH2=C=CH2; CH2=CH–CH3; CH3–CH2–CH3.


D. CH3–C
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C–CH3; CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH2–CH2–CH3.

Câu 28:  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp C2H2, C4H10, CH3CH=CH2, thu được CO2 và H2O trong đó 
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 Hỗn hợp khí ban đầu làm mất màu tối đa V lít nước brom 0,1M. Giá trị của V là

A. 1.
B. 1,2.
C. 1,25.
D. 1,5.
II- TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Viết các phương trình hóa học sau ( ghi rõ đk- nếu có)

a. CH2 =CH2 + H2  →

b. C6H5OH + KOH →

c. CH3OH + K  →

d. C2H5CHO + AgNO3 +  NH3+  H2O →  C2H5COONH4 + ? + ?
Câu 2. (1 điểm)
a. Cho 18,4 gam ethylic alcohol C2H5OH tác dụng hết với Na dư, tính thể tích khí H2 thu được (đkc)?

b.  Cho 17,6 gam CH3CHO thực hiện phản ứng tráng gương với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng thu được x  gam Ag. Tính giá trị của x?
Câu 3. (0,5 điểm) Hỗn hợp khí X gồm propene và vinylaxetilene. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO​3 trong NH3, thu được 15,9 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,35 mol Br2. Tính giá trị của a?
Câu 4. (0,5 điểm. Tính khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu ethylic alcohol 46º. Biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ethylic alcohol nguyên chất là 0,8 g/mL?
---HẾT---
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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